




PTS. ĐINH NÍM.X: BÀO 
P(;s, PTS. NdHlÊM ĐÌNH VỲ

LỊCH sử ĐẠI CƯONG
G iáo t r ìn h  ch o  s in h  v iên  k h o a  G iáo d ụ c  tiể u  học

'I h íy . ịỊ
902

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM HÀ NỘI I 
HÀ NỘI 1994





LÒI NÓI ĐẦU

Bộ môn Lịch sử là một phân môn, một bộ phận của môn học "Tìm 
hiểu tự nhiên và xă hội” trong chương trình đào tạo của khoa GDTH. 
Han bất cứ một ngành khoa học nào khác, khoa học Lịch sù chuyên 
nghiên cứu vê quá trinh phát sinh, phát triển cùa xã hội loài người từ 
khi có con người xuất hiện trân trái đát cho dcn ngay nay. Nói cách 
khác, bô mòn Iich sử SC  là môn học duy nhất cho ta biớt VC các mõ hinh 
cùa các xã hội dã qua. Vi thê, mặc dừ hết sức sơ lược và khái quát, 
chúng tòi có gàng dưa vào chương trinh môn hoc phàn "Sự hình thành 
và phát triền cùa .xã hòi loài người" nhàm giới thiêu cho sinh viên tiến 
trình phát triền chung của lịch sử nhãn loại như lờ mót quá trinh lịch 
sử - tự nhiên và qua dó giói thiệu dược các mõ hình xã hội dã từng tòn 
tại trong lịch sử. Phàn lịch sử Việt Nam chù yâu giói thiệu truyên 
thống dựng nước vò giữ nước cùa dãn tộc. Chúng tôi hi vong ràng qua 
rnõn học Lịch sừ, sinh viên cùa khoa GDTH không những sẽ dược 
trang bị thâm vê những kiến thức có tính chốt lì luận VC món hoc "tìm 
hiểu tự nhiên và xã hôi" ma còn dưac di sâu tim hicu những ván dc cu 
thế cùa lịch sừ the giới và lịclì sừ dãn tộc. giúp cho vice giăng dạy tốt 
han các bài lịch sử ớ lớp 4 và 5 trường PTCS





PHẦN I

Sự  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIÊN 
CỦA XÁ HỘI LOÀI NGƯÒI

BÀI 1
XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

1- SLf XL'AT HIÉN l o a i  NGl '01  VÀ DOl SÒNG BA'i’ NGƯOl 
NGL' \ 'ÉN THL'Y.

Lịch sừ loài người cho ta biõt những sự việc dion ra trong đời sồng 
con ngiíời kẽ’ từ khi nó xuất hiện trẽn trái đất Vây con người xuát hiện 
t'ư bao giờ và do đâu mà có'’ Ti-ước kia do ảnh hưởng cùa tòn giáo, 
người ta tin ràng: con người là do Thượng đế hav một \ị  thán linh 
thiêng nào đó sinh ra. cùng với cỏ cây và muôn loài Sự thật không 
phài như vậy. Khoa học, đặc biệt là khảo cồ học và cổ sinh học đã tim 
đươc bcằng cứ nói lên sư phát triõn lâu dài của sinh giới, từ động vật 
bậc thấp lẽn động vât bảc cao, mà đinh cao là quá trinh chuyến biốn từ 
vUỢn thánh người

0  chăng đílu tiên cua quá trinh nàv. có mót loài vượn co. sons cách 
đáy khoảng 6 trióu nãm. đã có thõ’ đứng vá đi hãng hai chân, hai chi 
trước đã có thê’ câm. nám Vó sau. do khí háu thav đối. loài vươn này 
phải xuống sống dưới mặt đát. nhờ thó' chúng quen dãn với cách đi 
đứng bàng hai chân, hai chi trước chi chuyên đế câm nắm Loài vươn 
nhãn hinh đã chuyến biên d<ân thành Người tỏi cổ. sỗng cách đây 
khoáng 3,5 triêu nãm đến 40 vạn nâm Di cõt của Ngiíời tôi cổ đã đươc



tìm thấy ở Đông Phi, Giava (Inđônêxiai, Bác Kinh I Trung 
nhiêu nơi khác.

Do trinh  độ thấp kém, công cụ thó sơ, lại sõng trong đtPơ kiẹi 
thiên nhiên hoang dã, Ngiíời tối cổ không thê’ sống ic hti. ma đa bie 
tập hợp lại với nhau thành  tìrng bầy, cùng lao động, tim kiem thưc ai 
và đấu tranh  chống thú dữ tự  vệ. Khác với bảy động vạt hinh thanl 
một cách tự  nhiên theo quan hệ hợp đoàn, bãỵ người ngưycn thiiy la t( 
chức xã hội đầu tiên của loài người trong đó có người dưng đau. co SỊ 
phân công lao động giữa nam và nữ. mọi người đêu có nghia vụ đi sar 
bát, tìm kiếm thức án, bào vệ lẫn nhau và tròng nom con cai

Để giúp cho việc tim kiêm thức án được dễ dàng hơn, Ngươi tôi cc 
đã biết sử dụng những hòn đá, cành cây có sản đẽ’ làm công cụ, sau đc 
họ đã biết láy những m ảnh đá hay hòn cuội lớn. ghe vat mọt ben, roi 
hai bén cho sác và vừa tay căm, làm thành những chiếc riu tay. VỚI 
những chiếc riu thô kệch này, Người tối cô có thể  dùng đê chạt cây, 
đào bới củ hoặc dùng làm vũ khí tự  vệ hay tấn  công khi sán bát thú. Vi 
thế người ta  gọi là những chiếc riu tay "van năng" Đòng thời, tìl chồ 
biết giữ lửa tự nhiên để nướng chín thức án, sưởi ăm và xua đuổi thú 
dữ, dần dần Người tối cổ đã biết ghè hai m ảnh đá với nhau để tạo ra 
lửa Đó là một phát m inh quan trọng, góp phân cải thiện cán bàn đời 
sống của con người.

Mạc dù vậy, ở thời kì bầy ngiíời. con người sống chù yếu vẫn nhò 
săn bát và hái lượm. Cuộc sống tỊí nhiên "ăn lông ờ lỗ",cuộc sống gian 
khổ, bấp bênh như thế  kéo dài trién  miên hàng tiiệu  nám.

2- Sư HỈNH THÀNH VA PHAT TRIỂN C12A r ó \ o  \,Ã THI TÒC.

Chi đến thời đá cũ hậu ki (khoảng 4 vạn năm trước đãyl nhờ có 
lao động, con người mới hoàn thành quá tnnh  tư cài biến mình và trở 
thành Ngiíời tinh khôn Người tinh khôn có cáu tạo co thế như người 
ngày nay. vi thế  còn được gọi là Người hiên đai

Từ khi Người tinh khôn xuất hiên, bay ngiròi nguyôn thùv cũng 
dàn dân tan rã Thay thế cho bây người đỏng đúc tnróc



nhóm người với khoảng mươi, mười lăm gia đỉnh, gòm 2-3 thế hệ già, 
trẻ  cùng co' chung dòng máu. Mỗi nho'm như thế gọi lã một thị tộc, tức 
là những người "cùng họ". Trải qua nhiêu đời, số thị tộc ngày càng 
đông hơn. Một nho'm các thị tộc vốn co' cùng nguồn gốc tổ tiên xa xôi, 
co' họ hàng với nhau và sống cạnh nhau gọi là bộ lạc. Trong cùng một 
bộ lạc, các thị tộc sống gán bo' với nhau, giúp đỡ lẫn nhau trong lao 
động và trong các cuộc "xung đột".

Trong thời kỉ đầu, khi thị tộc mới hình thành, người phụ nữ có vai 
trò chính trong việc quản lí và phân chia thức an hàng ngày cho các 
thành viên trong thị tộc. Việc kết hôn cũng do bên gái chủ động. Con 
cái sinh ra đều lấv theo họ mẹ. Ngưòi ta gọi đó là chế độ thị tộc mẫu 
hệ.

Vê sau do sản xuất ngày càng pháy triển, nhất là tỉi khi có công cụ 
bằng kim loại, việc chăn nuôi từng đàn gia súc lớn, khai hoang mở 
rộng diện tích trồng trọt... đòi hỏi sức lực và kinh nghiệm sàn xuất của 
ngưòi đàn ông. Do nắm  vững thỏi VỊI và công việc đồng áng, người đàn 
ông dần dần nám quyền điêu hành mọi công viêc trong gia đình và thị 
tộc. Quyền chủ động kết hôn chuyển sang đàn ông, con c.'ii tính theo 
dòng họ cha. Chế độ thị tộc phụ hệ đã xuất hiện và dân dần thay thế 
cho thị tộc mẫu hệ.

Trong suốt thời ki tồn tại của công xã thị tộc, loài người đã đạt 
được những thành tựu hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế  và xã 
hội.

Do không ngừng cải tiến kĩ thuật chế tác, con người đã chế tạo 
được nhiều công cụ ngày càng sác bén hơn, nhất là khi biết chế ra cung 
tên, việc săn bán có hiệu quà hơn nhiều. Từ thời đại đá mới, ngoài ki 
thuật ghè đẽo, con ngiíời đã biết đến kỉ thuật mài, khoan và cưa đá, 
nhờ thế người ta  mới chế tạo được những công cụ có hình dáng gọn. 
đẹp và chính xác, nhiều kiểu loại thích hợp với từng công việc khác 
nhau. Nhờ thế  mà nâng suất lao động tăng lên một cách đáng kể.

Cũng vào thời đại đồ đá mới, con người từ chỗ chỉ biết sãn bán, hái 
lượm, đánh cá, đã biết trồng trọt và chán nuôi gia súc. Từ đây, con 
người đã tự sàn xuất ra được thức án, chứ không chỉ thu lượm những
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- b nh tế  thu lượm gì có sẵn ở thiên nhiên. Họ đã chuyển dan từ  nen Kinn u ^• lưới dânn Cá
sang nền kinh tế  sản xuất. Người ta  cũng đã niết oe

, u;ắt lãm đô gõm de
bàng sợi vỏ cây và làm chỉ lưới bằng đất nung, n'P " ^ ũ i

, U,-A> lãm vòng có bângđựng và đun nấu, biết dệt vải đê làm quân áo, biét a 1 vuiig
vỏ ốc và hạt xương, vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai bang

Như th ế  con người đã từng bước cải thiện được đơi song . 
của mình. Mặc dù lượng thức ăn kiếm được đã táng leti ang  ’ , , .
ta vẫn phải chật vật lám mới kiếm được đủ ăn năm nay qua nam  , 
"khâu phàn ăn" hàng ngày là tấ t cả những gỉ họ kiếm 
hôm đó. Người ta  chưa có gỉ thba mà đẽ’ dành, chưa co gi neng  ma t í t  
giữ. Họ sóng cùng nhau mấy gia đình, thậm  chí cà thị tộc trong mot 
ngôi nhà lớn. Ò đó họ cùng ăn, cùng nhường nhịn, san sẻ cho nhaư 
N ^ ờ i  ta  cũng chưa phân biệt đâu là quyên lợi và đâu là nghía vụ. Mọi 
n ^ ờ i  đêu phải chung lưng đấu cật, hợp sức với nhau cùng đi sãn, ràng 
hai lượm hoa quả, hay cùng vỡ đất đê’ tr'ông cấy, Cuộc sóng cộng đồng, 
cùng làm cùng hưởng đo' trong các th ị tộc được gọi là công xâ thị tộc.

.V Sự  TAN RÂ CỬA XÃ HỘI NGUYÊN THỦY VÀ sự HÌNH "THANH 
XẢ HỎI CÓ GIAI CẤP.

Trong suốt thời gian đài, công cụ lao động của loài người chủ yẽu 
bằng đá, bằng xương và tre  gỗ. Vê sau người ta  bát đầu chế tạo đồ 
dùng và công cụ bàng đồng. Thoạt tiên người ta  chỉ biết đến đồng đỏ, 
tức là đồng nguyên chất vào khoảng 5500 năm  trước đây. Khoảng 4000 
năm trước đây, con người biết sử dụng đồng thau và đến khoảng 3000 
nám trước đây, đồ sá t bá t đầu xuất hiện Từ khi đồ sát xuất hiện, công 
cụ đá đã hoàn toàn bị loại bỏ.

Nhờ co' công cụ bàng sát, người ta  có thê’ khai phá đất hoang, trồng 
cấy trẽn một khoảnh đấ t rộng lớn, hay co' thê’ chận m ột đàn súc vật 
hàng trăm  con trên đ'ông cỏ. Mùa màng, thịt, da và lông thú  mà họ thu 
hoạch được ngày càng nhi'ẽu. Thế là, lãn đâu tiên trên chặng đường dải 
cùa lịch sử con người đã tự sàn xuất được không chi dủ lUÔi sống 
mỉhh. mà còn có của dư thừa thường xuyên.


